
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số: 2453 /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                Bình Thuận, ngày  23  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

251/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, 

huyện Hàm Thuận Bắc, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 32 người (gồm: Xã Hồng Liêm: 15 người; 

xã Hồng Sơn: 17 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 48.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

                                                                                                    BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 XÃ HỒNG LIÊM VÀ HỒNG SƠN

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Hồng Liêm 22.500.000

1 Nguyễn Thị Tuyết Trang 26/06/2000 261612008 Thôn Liêm An
Pha chế thức uống

Quán E coffee

Đào Duy Tùng 

Phường Phú Thủy Phan 

Thiết

1.500.000 x

2 Phạm Thị Lệ Quỳnh 05/07/1996 261373259 Thôn Liêm Bình

Nhân viên thu ngân

Home stay coffee 

Ngọc Linh

305 Nguyễn Hội 

Phan Thiết
1.500.000 x

3 Trần Văn Dũng 16/04/1995 261370538 Thôn Liêm Hòa Làm bếp 

Quán sân vườn Sông 

Vàng, hẻm 27 đường 

Nguyễn Thông, Phú 

Hài, Phan Thiết.

1.500.000 x

4 Trần Văn Tài 01/10/2001 261610975 Thôn Liêm Hòa Nhân viên phục vụ 

Quán karaok Gia Anh 1, 

130 Đỗ Hành, Phường 

Phú thủy, Phan Thiết.

1.500.000 x

5 Nguyễn Thanh Hoàng 26/10/1998 261571065
Thôn Liêm 

Thuận 
Phục vụ quán ăn 

Quán Yan Nếp, R4 Tôn 

Đức Thắng, Phú Thủy, 

Phan Thiết.

1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 18/07/2000 261668218
Thôn Liêm 

Thuận 

Cơ sở làm đẹp (làm 

tóc)

My Tuyết 121 đường 

Tuyên Quang, Phú 

Thủy, Phan Thiết

1.500.000 x

7 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 07/10/2001 261642001
Thôn Liêm 

Thuận 
Nhân viên phục vụ 

Bê thui Cầu Móng đại lộ 

Hùng Vương, kp6, 

Phường Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x

8 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 10/03/1996 261358679 Thôn Liêm Thái Phục vụ bàn

Bê thui Cầu Móng đại lộ 

Hùng Vương, kp6, 

Phường Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000

Số tài khoản: 

0071001191353

Ngân hàng 

Vietcombank

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú
Nam Nữ Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số    2453   QĐ/UBND  ngày    23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên

Năm sinh
Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc



9 Lê Thị Yến Nhi 05/02/2003 060303001618 Thôn Liêm Thái 
Phục vụ quán cà 

phê

Quán Port cà phê

Phường Hưng Long

TP Phan Thiết

1.500.000

Số tài khoản: 

97042292032471776

55

Ngân hàngViettel pay

10 Huỳnh Thị Thùy 06/03/1993 261327529
Thôn Liêm 

Thuận 
Phục vụ quán

While house 

Thủ Khoa Huân

Phan Thiết

1.500.000 x

11 Huỳnh Thị Thắm 26/12/2001 261642053
Thôn Liêm 

Thuận 
Nhân viên tiệm net

Net Nhím

Phường Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x

12 Lê Thị Mỹ Linh 06/04/2000 261489957 Thôn Liêm Bình Nhân viên pha chế

Phố biển Rạng Đông 

Tea & Cofee

Phú Thủy, Phan Thiết

1.500.000 x

13 Hà Thị Phượng 26/06/1989 261088858 Thôn Liêm Bình
Phụ bán quán ăn 

bún riêu, mì quảng

181 Nguyễn Hội, Phan 

Thiết
1.500.000 x

14 Nguyễn Trung Thuận 14/02/1989 060089015244 Thôn Liêm Thái Phục vụ nhà hàng

Nhà hàng Gia Phi

xã Mương Mán, Hàm 

Thuận Nam

1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Xiếu Anh 29/04/1999 261611580 Thôn Liêm Bình Giáo viên
Trường Mầm non Ong 

Vàng
1.500.000

Số tài khoản: 

9704229298603304 

Ngân hàng Viettel 

pay

II Xã Hồng |Sơn 25.500.000

1 Trần Anh Thư 29/05/2001 261610139 Thôn 1 Nấu ăn

Khách sạn Caty -

Phường Đức Nghĩa-Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Mỹ Lan 25/09/1995 261372321 Thôn 1 Nhân viên

Uốn tóc Thẫm mỹ viện 

My Tuyết -121 Tuyên 

Quang- Phan Thiết

1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Hồng Gấm 08/03/2001 261614168 Thôn 1 Nhân viên quán ăn
Phường Phú Thủy- Phan 

Thiết
1.500.000 x

4 Trần Thị Đặng 1970 260574481 Thôn 1 Nhân viên
Quán Hồ Tôm- Phan 

Thiết
1.500.000 x

5 Dương Thị Ngọc Hà 05/07/2004 060304004005 Thôn 1 Nhân viên

Quán Hồng Phát- 

Phường Hàm Tiến - 

Phan Thiết

1.500.000 x

6 Bùi Thị Phương Trầm 09/05/1995 261372853 Thôn2 Nhân viên

Quán nhậu Cá vàng - 

Đường Hùng Vương - 

Phan Thiết

1.500.000 x

7 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/05/2001 261487947 Thôn2 Nhân viên

Quán Ẩm thực Đồng 

Quê Đường Hùng 

Vương- Phú Thủy- Phan 

Thiết

1.500.000 x

8 Nguyễn Thị Kim Phượng 04/10/1997 060197006812 Thôn2 Phục vụ
Quán Kem PM- Phường 

Xuân An- Phan Thiết
1.500.000 x



9 Nguyễn Thị Kim Thơ 15/06/1993 261282352 Thôn2 Lễ tân

Không gian gym và 

Yoga  -Phường  Phú 

Thủy- Phan Thiết

1.500.000 x

10 Đặng Khắc Anh Văn 10/10/1996 060096009584  Thôn 3 Nhân viên
 Tiệm inteenet Nhím - 

Xuân An- Phan Thiết
1.500.000 x

11 Bùi Vũ Anh Tiến 24/11/2002 261614220 Thôn 4 Hớt tóc 
Salon Khánh Cây kiến 

Vàng-Phan Thiết
1.500.000 x

12 Võ Thị Đào 01/01/1971 060171007608 Thôn 4 nhân viên

Khách Sạn Thuỳ Linh 

L66- Tôn Đức Thắng - 

Xuân An- Phan Thiết

1.500.000 x

13 Lê Văn Sương 26/05/1981 260991107 Thôn 4 Hớt tóc 

Tiệm tóc An Phương - 

Cao Thắng- Phường 

Bình Hưng - Phan Thiết

1.500.000 x

14 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997 261525830 Suối Đá  nhân viên
 Quán café vườn xanh - 

Phan Thiết
1.500.000

Số tài khoản: 

0621000481114

Ngân hàng 

Vietcombank

15 Nguyễn Thị Hoa 06/09/1997 042197010303 Suối Đá Nhân viên
Salon Nhật Tokyo, Phú 

Thủy - Phan Thiết
1.500.000 x

16  Phạm Thị Hồng Thắm 04/01/2000 261487867 Suối Đá Nhân viên
Narry nail & Spa Phú 

Thủy -Phan Thiết
1.500.000 x

17  Phạm Chu Lan 04/12/1996 261372810 Suối Đá Nhân viên  Selena Spa - Phan Thiết 1.500.000 x

Tổng cộng 48.000.000     

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 32 người ; Số tiền: 48.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng.




